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C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

NHÂN DANH
N C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY N TÂN YÊNỆ
         V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m  g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

* Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Bùi T  Duyư
* Các H i th m nhân dânộ ẩ :
1. Ông Tr n Anh Dũng;ầ
2. Ông Nguy n Qu c S uễ ố ử
* Th  ký phiên tòa:ư  Bà D ng Th  H ng - Th  ký Tòa án nhân dân huy nươ ị ươ ư ệ

Tân Yên.
* Đ i di n VKSND huy n Tân Yên tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ  Ông D ng Đ cươ ứ

Th ng – Ki m sát viên.ắ ể
Ngày 05 tháng 7 năm 2017, t i Tr  s  Tòa án nhân dân huy n Tân Yên, t nhạ ụ ở ệ ỉ

B c giang ti n hành xét x  s  th m công khai v  án th  lý s : 101/2017/TLST -ắ ế ử ơ ẩ ụ ụ ố
HNGĐ ngày 17 tháng 4 năm 2017 v  tranh ch p hôn nhân và gia đình theo Quy tề ấ ế
đ nh đ a v  án ra xét x  s : 72/2017/QĐXX ị ư ụ ử ố - ST ngày 20/6/2017 gi a:ữ
         * Nguyên đ n: anh Tr n Ng c Q, sinh năm 1959; n i c  trú: S  9, ngách 22/30ơ ầ ọ ơ ư ố
ph  Phú Viên, t  2, ph ng B, qu n L, thành ph  H. (có đ n xin xét x  v ng m t)ố ổ ườ ậ ố ơ ử ắ ặ
          Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a nguyên đ n: ông Đ ng Văn N-ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ơ ặ
Lu t s , văn phòng Lu t s  Đinh Văn N thu c đoàn Lu t s  thành ph  Hà N i. (cóậ ư ậ ư ộ ậ ư ố ộ
đ n xin xét x  v ng m t).ơ ử ắ ặ
         * B  đ n: anh Tr n Th  H,ị ơ ầ ị  sinh năm 1980; n i c  trú: thôn H, xã L, huy n T,ơ ư ệ
t nh B c Giang. (có m t)ỉ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
* T i đ n xin ly hôn đ  ngày 04/4/2017 và nh ng l i khai ti p theo, nguyênạ ơ ề ữ ờ ế

đ n là anh Tr n Ng c Q trình bày: ơ ầ ọ
Anh k t hôn v i anh Tr n Th  H, ngày 05 tháng 3 năm 2004,  tr c khi k tế ớ ầ ị ướ ế

hôn hai bên đã đ c t  do tìm hi u, t  nguy n k t hôn, có đăng ký k t hôn t iượ ự ể ự ệ ế ế ạ
UBND ph ng B, qu n L, thành ph  H. Sau khi k t hôn anh và ch  H v  chungườ ậ ố ế ị ề
s ng v i nhau ngay. V  ch ng chung s ng hòa thu n, h nh phúc đ c kho ng m tố ớ ợ ồ ố ậ ạ ượ ả ộ
năm thì ch  H đã t  ý b  v  nhà b  m  đ  sinh s ng, v  ch ng không quan tâm đ nị ự ỏ ề ố ẹ ẻ ố ợ ồ ế
nhau và s ng ly thân t  đó cho đ n nay. Nay anh xét th y tình c m v  ch ng khôngố ừ ế ấ ả ợ ồ
còn nên anh yêu c u Tòa án gi i quy t cho anh đ c ly hôn v i ch  H.ầ ả ế ượ ớ ị
          V  con chung: Trong th i gian v  ch ng chung s ng đã sinh đ c 01 conề ờ ợ ồ ố ượ
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chung tên là: Tr n Th  H, sinh ngày 05/01/2005. Hi n ch  H đang nuôi con. Nay vầ ị ệ ị ợ
ch ng ly hôn ý ki n c a anh là đ  ch  H nuôi con và anh có nghĩa v  c p d ngồ ế ủ ể ị ụ ấ ưỡ
nuôi con v i m c 500.000 đ ng/ 01 tháng k  t  khi ly hôn đ n khi con đ  18 tu i.ớ ứ ồ ể ừ ế ủ ổ
          V  tài s n chung, tài s n riêng, nghĩa v  chung c a v  ch ng, ru ng canh tác:ề ả ả ụ ủ ợ ồ ộ
anh không yêu c u Tòa án xem xét, gi i quy t. ầ ả ế

T i phiên tòa hôm nay, anh Tr n Ng c Q có đ n xin xét x  v ng. ạ ầ ọ ơ ử ắ
* T i biên b n l y l i khai ngày 21/4/2017 và nh ng l i khai ti p theo, b  đ nạ ả ấ ờ ữ ờ ế ị ơ

anh Tr n Th  H trình bày:ầ ị
Ch  nh t trí v i trình b y c a anh Q v  ngày tháng k t hôn, đi u ki n k tị ấ ớ ầ ủ ề ế ề ệ ế

hôn, con chung. Trong quá trình chung s ng, v  ch ng hòa thu n, h nh phúc đ cố ợ ồ ậ ạ ượ
kho ng 06 tháng thì phát sinh mâu thu n. Nguyên nhân là do anh Q c  b c, khôngả ẫ ờ ạ
ch u làm ăn, không quan tâm đ n v , tháng 9/2004, anh Q đã đánh đu i ch . Do đó,ị ế ợ ổ ị
ch  ph i v  nhà b  m  đ  , v  ch ng không liên l c và s ng ly thân t  đó cho đ nị ả ề ố ẹ ẻ ở ợ ồ ạ ố ừ ế
nay. Nay ch  xác đ nh tình c m v  ch ng không còn, anh Q có đ n xin ly hôn v iị ị ả ợ ồ ơ ớ
ch , ch  nh t trí ly hôn.ị ị ấ
           V  con chung: Trong th i gian v  ch ng chung s ng đã sinh đ c m t conề ờ ợ ồ ố ượ ộ
chung là: Tr n Th  H, sinh ngày 05/01/2005. Hi n ch  đang nuôi con. Nay v  ch ngầ ị ệ ị ợ ồ
ly hôn ý ki n c a ch  là nh n nuôi con và yêu c u anh Q c p d ng nuôi con v iế ủ ị ậ ầ ấ ưỡ ớ
m c 500.000 đ (Năm trăm nghìn đ ng)/ tháng k  t  khi ly hôn đ n khi con đ  18ứ ồ ể ừ ế ủ
tu i. ổ

 V  tài s n chung, tài s n riêng, nghĩa v  chung c a v  ch ng, ru ng canhề ả ả ụ ủ ợ ồ ộ
tác: ch  không yêu c u Tòa án xem xét, gi i quy t. ị ầ ả ế

T i phiên tòa hôm nay, anh Tr n Th  H có m t và b  sung ý ki n: Ch  đ  nghạ ầ ị ặ ổ ế ị ề ị
Tòa án gi i quy t bu c anh Tr n Ng c Q ph i có nghĩa v  c p d ng nuôi con tả ế ộ ầ ọ ả ụ ấ ưỡ ừ
khi con sinh ra cho đ n khi con đ  18 tu i, v i m c là 500.000 đ ng/ tháng vàế ủ ổ ớ ứ ồ
ph ng th c c p d ng là m t l n.ươ ứ ấ ưỡ ộ ầ

V i t  cách ng i b o v  quy n và nghĩa v  c a nguyên đ n, Lu t s  Đ ngớ ư ườ ả ệ ề ụ ủ ơ ậ ư ặ
Văn N có ý ki n, đ n đ  ngh  ly hôn c a anh Q là có căn c  và đ  ngh  Tòa án ch pế ơ ề ị ủ ứ ề ị ấ
nh n đ n xin ly hôn c a anh Q.ậ ơ ủ

T i phiên tòa hôm nay, ông Đinh Văn N có đ n xin xét x  v ng m t.ạ ơ ử ắ ặ

Tham gia phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát phát bi u ý ki n v  vi c tuân theoạ ệ ệ ể ể ế ề ệ
pháp lu t t  t ng c a Th m phán, H i đ ng xét x , Th  ký phiên tòa và c a ng iậ ố ụ ủ ẩ ộ ồ ử ư ủ ườ
tham gia t  t ng trong quá trình gi i quy t v  án k  t  khi th  lý cho đ n tr cố ụ ả ế ụ ể ừ ụ ế ướ
th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án đã đ c đ m b o đúng quy đ nh c a pháp lu t.ờ ể ộ ồ ử ị ượ ả ả ị ủ ậ

V  n i dung v  án: Áp d ng Đi u 56; kho n 1, kho n 2 Đi u 81; Đi u 82;ề ộ ụ ụ ề ả ả ề ề
Đi u 83; Đi u 110; Đi u 116; Đi u 117 Lu t hôn nhân gia đình. Đ  ngh  HĐXX,ề ề ề ề ậ ề ị
x :ử

V  quan h  hôn nhân: Cho anh Tr n Ng c Q đ c ly hôn v i anh Tr n Th  H.ề ệ ầ ọ ượ ớ ầ ị
Con chung: giao cho ch  H nuôi con, anh Q ph i có nghĩa v  c p d ng nuôiị ả ụ ấ ưỡ

con v i m c 500.000 đ ng/ tháng k  t  tháng 8/2017 đ n khi con tr ng thành.ớ ứ ồ ể ừ ế ưở
Án phí s  th m: Do anh Q thu c di n h  nghèo và ng i tàn t t nên anh Qơ ẩ ộ ệ ộ ườ ậ

không ph i ch u án phí ly hôn và án phí c p d ng nuôi con. ả ị ấ ưỡ
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NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiên ứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ

tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa. H i đ ng xét x  nh n đ nh:ứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử ậ ị
1. V  t  t ng: anh Tr n Ng c Q, Lu t s  Đinh Văn N đã đ c Tòa án tri uề ố ụ ầ ọ ậ ư ượ ệ

t p h p l  đ n phiên tòa l n th  nh t và anh Q, ông Nđ u có đ n xin xét x  v ngậ ợ ệ ế ầ ứ ấ ề ơ ử ắ
m t. HĐXX căn c  vào kho n 1 Đi u 227 B  lu t t  t ng dân s  v n xét x  v  ánặ ứ ả ề ộ ậ ố ụ ự ẫ ử ụ

2. V  quan h  hôn nhân: anh Tr n Ng c Q và anh Tr n Th  H k t hôn ngàyề ệ ầ ọ ầ ị ế
05/3/2004, đăng ký k t hôn t i UBND ph ng B, quy n L. Tr c khi k t hôn, haiế ạ ườ ệ ướ ế
bên đã đ c t  do tìm hi u, t  nguy n k t hôn. Sau khi k t hôn, ch  H v  chungượ ự ể ự ệ ế ế ị ề
s ng v i anh Q ngay. Tình c m v  ch ng bu i đ u hòa thu n, h nh phúc, đ n cu iố ớ ả ợ ồ ổ ầ ậ ạ ế ố
năm 2004 thì phát sinh mâu thu n, nguyên nhân do v  ch ng b t đ ng quan đi mẫ ợ ồ ấ ồ ể
s ng, v  ch ng không quan tâm đ n nhau, th ng xuyên x y ra đánh cãi ch i nhau.ố ợ ồ ế ườ ẩ ử
Cu i năm 2004, ch  H ph i v  nhà b  m  đ   thôn H, xã L, sinh s ng t  đó đ nố ị ả ề ố ẹ ẻ ở ố ừ ế
nay, v  ch ng đã ly thân t  tháng 9/2004 cho đ n nay. Nay anh Q xét th y tình c mợ ồ ừ ế ấ ả
v  ch ng không còn, v  ch ng không th  đoàn t  đ c nên anh xin đ c ly hônợ ồ ợ ồ ể ụ ượ ượ
v i ch  H. T i biên b n xác minh c a Tòa án thì chính quy n đ a ph ng cũng nhớ ị ạ ả ủ ề ị ươ ư
gia đình ch  H đ u xác đ nh v  ch ng anh Q, ch  H th ng xuyên x y ra mâu thu n.ị ề ị ợ ồ ị ườ ẩ ẫ
Xét th y, cu c s ng chung c a anh Q, ch  H đã đ n m c tr m tr ng, m c đích hônấ ộ ố ủ ị ế ứ ầ ọ ụ
nhân không đ t đ c. Ch  Hiu cũng đ ng ý ly hôn v i anh Q do v y c n x  cho anhạ ượ ị ồ ớ ậ ầ ử
Q đ c ly hôn v i ch  H là phù h p v i quy đ nh Đi u 56 c a Lu t hôn nhân và giaượ ớ ị ợ ớ ị ề ủ ậ
đình.  

3. V  con chung: v  ch ng anh Q, ch  H có m t con chung là Tr n Th  H, sinhề ợ ồ ị ộ ầ ị
ngày 25/01/2005 ch  H nuôi con t  khi sinh cho đ n nay. Ý ki n c a anh Q là đ  chị ừ ế ế ủ ể ị
H nuôi con, ch  H cũng có nguy n v ng đ c nuôi con. HĐXX xét th y, cháu H đãị ệ ọ ượ ấ
đ c ch  H cũng nh  gia đình ch  H nuôi d ng t  khi sinh cho đ n nay và cháu Hượ ị ư ị ưỡ ừ ế
phát tri n t t. M t khác, ch  H đang làm phu h , có thu nh p n đ nh. Cháu H ngể ố ặ ị ồ ậ ổ ị ươ
đã trên 07 tu i và có nguy n v ng đ c  v i m , đ  đ m b o quy n l i v  m iổ ệ ọ ượ ở ớ ẹ ể ả ả ề ợ ề ọ
m t c a con khi gi i quy t ly hôn. Căn c  Đi u 81 Lu t hôn nhân và gia đình, c nặ ủ ả ế ứ ề ậ ầ
giao cho ch  H nuôi con. V  c p d ng nuôi con: ch  H yêu c u anh Q c p d ngị ề ấ ưỡ ị ầ ấ ưỡ
nuôi con k  t  khi con sinh ra đ n khi con đ  18 tu i. HĐXX xét th y, yêu c u c aể ừ ế ủ ổ ấ ầ ủ
ch  H là không có căn c  ch p nh n vì k  t  khi ch  H sinh con cho đ n phiên tòaị ứ ấ ậ ể ừ ị ế
hôm nay, thì quan h  hôn nhân gi a ch  H, anh Q v n t n t i và trách nhi m c a bệ ữ ị ẫ ồ ạ ệ ủ ố
m  đ i v i vi c nuôi d ng con là nh  nhau. M t khác, theo quy đ nh t i Đi u 82ẹ ố ớ ệ ưỡ ư ặ ị ạ ề
Lu t hôn nhân và gia đình thì Tòa án ch  gi i quy t nghĩa v  c p d ng nuôi conậ ỉ ả ế ụ ấ ưỡ
sau khi ly hôn. V  v i m c c p d ng ch  H yêu c u anh Q c p d ng v i m cề ớ ứ ấ ưỡ ị ầ ấ ưỡ ớ ứ
500.000 đ ng/01 tháng, anh Q cũng nh t trí v i m c c p d ng nuôi con mà ch  Hồ ấ ớ ứ ấ ưỡ ị
đ a ra. HĐXX xét th y, c n công nh n s  th a thu n trên. V  ph ng Th c c pư ấ ầ ậ ự ỏ ậ ề ươ ứ ấ
d ngưỡ ,  do các bên không th a thu n đ c v i nhau v  ph ng th c c p d ng,ỏ ậ ượ ớ ề ươ ứ ấ ưỡ
nên theo đi m c m c 11 Ngh  quy t 02/2000/NQ-HĐTP, ngày 23/12/2000 c a H iể ụ ị ế ủ ộ
đ ng Th m phán Tòa án nhân dân T i Cao, thì ph ng th c c p d ng đ c xácồ ẩ ố ươ ứ ấ ưỡ ượ
đ nh theo đ nh kỳ hàng tháng. Sau khi ly hôn, anh Q có quy n thăm nom con.ị ị ề

4. V  tài s n chung, tài s n riêng, nghĩa v  chung v  tài s n, ru ng canh tác:ề ả ả ụ ề ả ộ
anh Q, ch  H không yêu c u Tòa án gi i quy t. Do đó, HĐXX không đ t ra xem xét,ị ầ ả ế ặ
gi i quy t. ả ế
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5. V  án phí: anh Q thu c di n h  nghèo và là ng i tàn t t, theo quy đ nh t iề ộ ệ ộ ườ ậ ị ạ
đi m đ kho n 1 Đi u 12 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016,ể ả ề ị ế ố
c a y ban th ng v  Qu c H i, thì anh Q đ c mi n án phí ly hôn và án phí c pủ Ủ ườ ụ ố ộ ượ ễ ấ
d ng nuôi con.ưỡ

6. V  quy n kháng cáo: Các đ ng s  đ c quy n kháng cáo b n án theoề ề ươ ự ượ ề ả
quy đ nh t i Đi u 271, Đi u 273 B  lu t t  t ng dân s . ị ạ ề ề ộ ậ ố ụ ự

Vì các l  trên,ẽ  
QUY T Đ NHẾ Ị

* Áp d ng: Đi u 56, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83, Đi u 116, Đi u 117 Lu tụ ề ề ề ề ề ề ậ
Hôn nhân gia đình; Đi u 28; kho n  4, Đi u 147; kho n 1 Đi u 227, kho n 1 Đi uề ả ề ả ề ả ề
228; Đi u 271; Đi u 273 ề ề - B  lu t T  t ng dân s ; Đi u 357, kho n 2 Đi u 468ộ ậ ố ụ ự ề ả ề
B  lu t dân s ; ộ ậ ự đi m đ kho n 1 Đi u 12 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngàyể ả ề ị ế ố
30/12/2016, c a y ban th ng v  Qu c H iủ Ủ ườ ụ ố ộ   X : ử

1. V  quan h  hôn nhân: Cho anh Tr n Ng c Q đ c ly hôn v i anh Tr n Thề ệ ầ ọ ượ ớ ầ ị
H.

2. V  con chung: Giao cho anh Tr n Th  H nuôi con Tr n Th  H, sinh ngàyề ầ ị ầ ị
05/01/2005. Anh Tr n Ng c Q có nghĩa v  c p d ng nuôi con v i m c 500.000đầ ọ ụ ấ ưỡ ớ ứ
(năm trăm nghìn đ ng)/01 tháng, k  t  tháng 8/2017 đ n khi con đ  18 tu i. Sau khiồ ể ừ ế ủ ổ
ly hôn anh Q có quy n thăm nom con, không ai đ c c n tr  anh Q th c hi n quy nề ượ ả ở ự ệ ề
này.

K  t  ngày có đ n đ  ngh  thi hành án n u anh Q không n p đ  s  ti n c pể ừ ơ ề ị ế ộ ủ ố ề ấ
d ng nuôi con thì ph i ch u lãi su t theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 468 B  lu tưỡ ả ị ấ ị ạ ả ề ộ ậ
dân s , t ng ng v i s  ti n ch m n p, cho đ n khi n p xongự ươ ứ ớ ố ề ậ ộ ế ộ . 

3. Án phí: Anh Tr n Ng c Q không ph i ch  án phí ly hôn và án phí c pầ ọ ả ị ấ
d ng nuôi con.ưỡ

4.  Tr ng h p b n án, quy t đ nh đườ ợ ả ế ị c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ượ ị ạ ề
Lu t thi hành án dân s  thì ngậ ự i đ c thi hành án dân s , ngườ ượ ự i ph i thi hành ánườ ả
dân s  có quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thiự ề ả ậ ề ầ ự ệ
hành án ho c b  cặ ị ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7a và Đi u 9ưỡ ế ị ạ ề ề
Lu t thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đậ ự ờ ệ c th c hi n theo quy đ nh t iượ ự ệ ị ạ
Đi u 30 Lu t thi hành án dân s .ề ậ ự

Đ ng s  có m t có quy n kháng cáo trong th i h n 15 ngày k  t  ngàyươ ự ặ ề ờ ạ ể ừ
tuyên án. 

Đ ng s  v ng m t đ c quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngàyươ ự ắ ặ ượ ề ạ ể ừ
nh n đ c b n án.ậ ượ ả

N i nh n:ơ ậ                                        T/M H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh B c Giang;ỉ ắ                                             Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- VKSND huy n Tân Yên;ệ

- Chi c c THADS Tân Yên;ụ

- UBND ph ng B;ườ

- Các đ ng s ;ươ ự

- L u hs.                                                                                                      ư Bùi T  Duyư
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